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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
_________________


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________________________________

	Số: 66/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 06 tháng 3 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 

1. Phê duyệt Danh mục xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành năm 2015 (theo Phụ lục 1 gửi kèm);
2. Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015 (theo Phụ lục 2 gửi kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phê duyệt kèm theo Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình đúng thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí thực hiện Quyết định này, trình Ủy ban nhân dân quyết định.

3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; trong quá trình thực hiện được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                          
- Thường trực Tỉnh ủy;                 (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- TP, PTP, CV khối NCTH;

- Lưu VT, NC (P.Hà). 
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Chẩu Văn Lâm
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DANH MỤC
Xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật 
do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành năm 2015
(Kèm theo Quyết định số: 66/QĐ-UBND  ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI 

	Số TT
	Trích yếu văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
	HĐND tỉnh ban hành

	1
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2016 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020
	Sở Tài chính 
	Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 6
	Tháng 7

	2
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020
	Sở Tài chính 
	Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7

	3
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7

	4
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Tư pháp
	Sở Tài chính, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7

	5
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12


II. VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ:
	Số TT
	Trích yếu văn bản
	Nội dung đề nghị
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp 
	Thời gian thực hiện

	
	
	Sửa đổi, bổ sung
	Thay thế
	Bãi bỏ
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
	HĐND tỉnh ban hành

	1
	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND Quy định chế độ phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng, chế độ, chính sách đối với dân quân và mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp; các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7

	2
	Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7

	3 
	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 27/12/2010 Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	
	Sở Tài chính
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12
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DANH MỤC
Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015
(Kèm theo Quyết định số: 66/QĐ-UBND  ngày  06 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI:
	STT
	Trích yếu văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh ban hành

	1
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xác định cước vận tải đường bộ năm 2015
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 4

	2
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Tư pháp, thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND cấp huyện.
	Đã trình UBND tỉnh
	Tháng 4

	3
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, chế độ phụ cấp thu hút, đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 5

	4
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện và tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong giải quyết các vấn đề về lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành; các tổ chức đại diện cho Doanh nghiệp, UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 6

	5
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn và quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 7

	6
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thời gian thực hiện và quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Cục thuế tỉnh, các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 8

	7
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, các cơ quan có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
	Tháng 7
	Tháng 9

	8
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý thoát nước trên địa bàn huyện Na Hang, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
	Sở Xây dựng
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 8
	Tháng 10 

	9
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Tư pháp
	Sở Tài chính, các cơ quan liên quan
	Tháng 9
	Tháng 11 

	10
	Quyết định của UBND tỉnh quy định về mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp; định mức chi của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở: Tài chính, Tư pháp, các cơ quan liên quan
	Tháng 6
	Tháng 8

	11
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016
	Sở Tài chính
	Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Cục thuế tỉnh; các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 10
	Tháng 12


II. VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ:
	STT
	Tên loại, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu văn bản
	Nội dung đề nghị
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan phối hợp 
	Thời gian thực hiện

	
	
	Sửa đổi, bổ sung
	Thay thế
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh ban hành

	1
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị
(thay thế Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị)
	
	x
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

	Đã trình UBND tỉnh
	Tháng 02

	2
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Quỹ khuyến công)
	x
	
	Sở Công Thương
	Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT; các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện
	Đã trình UBND tỉnh
	Tháng 02

	3
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 5

	4
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6

	5
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	x
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan
	Tháng 5
	Tháng 6

	6
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 ban hành Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
	x
	
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 7

	7
	Quyết định thay thế Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	
	x
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 8

	8
	Quyết định thay thế Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011) 
	
	x
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 8

	9
	Quyết định thay thế Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định định mức kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, bảo trì các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 11/10/2011) 
	
	x
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 7
	Tháng 9

	10
	Quyết định thay thế Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 25/9/2006 ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích hoạt động sáng tạo và phổ biến các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan
	Đã trình UBND tỉnh
	Tháng 8

	11
	Quyết định thay thế Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của Nhà văn hoá xã phường, thị trấn và nhà văn hoá thôn, xóm, bản, tổ dân phố nhân dân
	
	x
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan
	Tháng 7
	Tháng 9

	12
	Quyết định thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 21/9/2008 Quy định tiêu chí phân khu vực, phân loại đường phố và vị trí đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	
	x
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	tháng 10
	tháng 12
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